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Lời giới thiệu 


Khi xã hội phát triển, con người luôn sáng tạo ra những thú vui chơi, 
giái trí khác nhau nhằm làm giàu đẹp thêm cho cuộc sống của minh, 
Kháng biết tự bao giờ, trong dân gian đã truyền tụng câu “Giâu trữ 
vàng, Sang chơi đá”. Có thể nói chơi đá không chỉ lắm chơ cuộc sống 
thi ví, sản gũi với thiên nhiên hơn, mà còn làm cho con người thanh. 
cao, sang trọng hơn. 


Người chơi đã khòng quản núi cao, vục sảu, hoà mình với thiên nhiên 
để ải tìm những viên đá đẹp - báu vât của thiên nhiên ban tặng. Mỗi. 
viên đá có thế chứa đựng những câu chuyện lý thú, đôi khi đượm. 
mảu sắc thản thoại, Sự sinh động của đáng đá mang nét thiên tạo 
diệu kỷ đã bao đời nay lâm say mê lòng người. 


Đá lã những tập hợp khoáng vật thánh thể địa chất độc lập tạo nèn. 
vó Trái đất. Cô ba tiêu chí đế một tập hợp khoáng vát được xem là 
một thế địa chất độc lập : 


* Được thành tạo do một quá trình địa chất riêng biệt, phân biệt rõ 
với các khối xung quanh; 

*_ Có thành phản vật chất xác định; 

*_ Có cách thức kết hợp đặc trưng giữa các hợp phản tạo đá. 


Trong tự nhiên, đá được chia thành ba nhóm chính: đá magma, đá 
trắm tích và đá biến chất. Ngoài những loại đá có nguồn gốc thành 
tạo trong các quá trình địa chất, còn có các hoá thạch và thiên thạch. 
cũng được những người chơi đá ưa chuộng. Hoá thạch là các dạng 
sinh vật cổ xưa bị trằm tích và hoá thành đả, còn thiên thạch lại có 
nguồn gốc tử vũ trụ. Loại thiên thạch được nhiều người biết đến ở 
Việt Nam \ä Tektit (Tektite). 


Trái đất của chúng ta được hình thành cách đay khoảng chừng 4,5 
tỷ năm, trong khi đó con người mới chỉ xuất hiện vào khoảng 1 triệu 
năm vẻ trước. Trong khoảng thời gian tên tại và phát triến rất ngắn. 


» 


ngứi so với lịch sứ Trái đất, con người, với sức sáng tao thần kỷ của 
mình đã biến những hòn đá võ trị, vô giác đó trở nên có hồn và phục 
vụ đắc tực cho cuộc sống. Khó có thẻ liệt kè hết những tác dụng của 
đá trong cuộc sống con người. Đá là nguên gốc cúa mọi \oại khoảng 
sản, là vật tiệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng, Ngoài 
ra, đá còn góp mặt trong nhiều lĩnh vực khác như trang sức, điêu 
khắc, mỹ nghẹ, phong thuý... Với màu sắc huyền áo. hoa văn phong 
phú, hình đáng kỳ lạ của mình, chúng có thể tạo nên những đỏ trang 
sức đắt tiền và tác phẩm nghệ thuật đạc đáo. Từ thời xa xưa, nhiều 
dân tộc trên thế giới tín rằng một số loại đá cỏn có khá nàng chữa 
bệnh, hoặc có thể giúp phòng tránh tai ương. Cũng cần phái nói 
thêm rằng, một trong những tiêu chỉ quan trong quyết định giá trị 
cửa viên đá là tính độc nhất vỏ nhì của nõ. 


Đá nói chung và đá cảnh nói riêng thế hiện linh khi của đất trời. 
Nếu như nói súc vật có giác hỏn, cày cảnh có sinh hỏn, gỗ có mộc 
hồn thí đá có thạch hỏn. Suy nghĩ, trao đổi trên cơ sở trí thúc - mỹ 
thuật để đặt tên cho tác phẩm đã nghệ thuật lä thổi hồn vào đá và 
nâng giá trị của đá lên đỉnh cao của nghê thuật. Thổi hẻn váo đá là 
một việc làm công phu và hết sức cản thiết, Người sưu tập đá và chơi 
đá phải có hiểu biết sâu rộng và trí tưởng tượng phong phú đề thấy 
được ý hay, nghĩa đẹp ẩn chứa trong đá. Ngoài ra, đẻ tâng thèm phản 
hấp dẫn đối với các tác phẩm đá cảnh, người chơi đá cần phải biết 
kết hợp đá với gỗ, trong đó hay được sứ dụng nhất là gỗ lũa - loại 
gỗ đã được trải nghiệm với thời gian dải trong môi trường tự nhiên 
nên khá bến vững và đa dạng. 


Giả trị vạt chất và tỉnh thản của đá trong thiên nhiên vã trong đời 
sống đã được người xưa tổng kết như sau : 

Sơn vô thạch bất kỳ 

Thuý võ thạch bất thanh 

Lộ võ thạch bất hoa 

Viên vô thạch bất tủ 

Thất vò thạch bất nhà 

Nhãn vô thạch bất an 


Có thể tạm dịch là: 

"Múi không có đá không kỷ vĩ 

Nước chảy không có đá không có âm thanh 
Đường không có đá không chắc chắn, khòng đẹp 
Vườn không có đá không phải là vườn đẹp 

Nhà không có đá không sang trọng 

Người không chơi đã thiểu bình an 


Với mục đích góp phản làm cho thú chơi đá không chỉ đơn thuản là 
những cảm xúc tự nhiên, các tác giá của cuốn sách nhỏ này đã chất 
lọc, biới thiệu với những người yêu đá một số đặc điểm cơ tý cản 
thiết để nhận biết và những nơi phân bố chính trên thế giới, ở Việt 
Nam (nếu có) của 100 loại đã phổ biến, được ưa chuộng. Để tiện 
tham khảo, các loại đá này không chia theo nhóm, mà được sắp xếp 
theo thứ tự ván chữ cái của tên gọi dùng trong Quy chế lập bản đỏ 
địa chất và điều tra khoáng sản của Bỏ Công nghiệp, xuất bản năm 
2001 và Từ điển giải thích Khoa học Trái đất Anh - Việt và Việt — 
Anh, xuát bản năm 2006, Nhà xuất bán Văn hoá - Thông tin. 


Các tác giả còn dẫn thêm tên gọi tiếng Anh, công thúc hoá học cúa 
đã, cũng như lớp, nhóm khoáng vật tương ứng để người đọc có khái 
niệm hệ thông hen. Các loại đá biểu tượng cho tháng sinh theo 
Dương lịch, theo cùng hoảng đạo và đá dùng lâm quả táng ký niệm 
ngày cưởi được sưu tảm và giới thiệu trong phản Phụ lực sẽ giúp các 
bạn đọc chọn cho mình và cho người thân những loại đá thích hợp, 
mang lại niềm vui, sức khoẻ vả có thể cả sự may mắn nữa. 


Để có thêm thông tin chỉ tiết vẻ đá và đá cảnh của Việt Nam, bạn đọc 
có thể đến Bảo tàng Địa chất Việt Nam, số 6 phố Phạm Ngũ Lão, Hà. 
Nội, đồng thời eó thế tới các địa chỉ của môt số người chơi đã tiêu. 
biểu được giới thiệu ở phản thứ hai cúa cuốn sách này, haặc tham 
khảo trên trang web kttp;//choida.com.vn.. 


Vỡi một cuốn sách nhỏ được trình bảy đơn giản, các tác giả đã giúp 
cho những người yêu đá có thêm phản nào kiến thức và cách nhận 
biết vẻ đá, đá quý và đá cảnh. Mạc dù äa được bièn soạn cắn thận, 
nhưng chắc chắn cuốn sách vản côn thiếu sót, chúng tôi rất mong 
các bạn đọc gản xa đóng góp ý kiến để hoàn thiện cuốn sách cho tân 
xuất bản sau. 


Xin trần trạng giới thiệu cùng toàn thể bạn đọc ! 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2009 

HỘI ĐÁ CẢNH-6Ö LỦA-TRANH TƯỢNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 
Nguyễn Văn Mỹ 
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Phần I 
100 LOẠI ĐÁ 


Agalmatolit /sụinaolte 


AI; 5i0I{0H)› 

lớp Siliat 
Nhóm: - Kaolinit 
Tinhhệ:  Đơntá 
Độcứng 20-3/0 
Tỷtrợng: 2,8 
(átkhã: Hoàntoàn 
Vếtvỡ: - Vỏsò 


DA) by cài 


ÿ Ÿ e9 


Agalmatolit được hinh thảnh trong một số 
mạch nhiệt địch, do đá magma axit biến chất 
va trong các loại đá biến chất giầu aÌumin. 
Màu sắc : xám trắng, xám phớt xanh Ìã cây, 
xám phốt vàng vả đó. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : ngọc, 

Phãn bố trên thế giới : Mông Cổ, 

Nga (nam Ural), Czech. Uzbekistan, IIkraina. 
Phan bố ở Việt Nam : Quảng Ninh (Tẩn Mài). 


AleXandiÏt /Asonuite 
BeAl,0, 


Lốp : 0t 

Nhóm: Œừobeyl 
Tínhhệ: Trựcthoi 

Độ cứng: 8/5 

Tjtrng: 27~2/8 
(átkhai: Không hoàn toàn 
VếtVð: Vỏsà 


s2 
© 
Cờ 


Alexandrit được hình thánh trong các 
hốc đá granit, pegmatit granit, trong 
mạch thạch anh muscovit, plagiogranit 
vã đá greisen, 

Mãu sắc : xanh tím, xanh lá cây, hồng. 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thúy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Nga, Braxin, 
Zambia, Ấn Đọ và Xri Lanka. 


ÑimaZ0nÏt /a::oic 
KAlS;0; 


lứp; 
Nhóm 
Tĩnhhệ 


_-` Độ cứng 


Yếtvỡ: 


Tỷ trọng: 
(itkhai: 


Sillat 
Faldspar 
Tam tà 
6-65 
314-257 
Hoàn toàn 
Không đều 


Amazonit được hình thành trong các đá magma xăm nhập, mạch 


pegmatit. 

Màu sắc : xanh lá cây phớt tím. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thủy tinh; mặt cát khai cõ ánh ngọc. 


Phản bố trên thế giới : Braxin, Ai Cập, Ấn Độ, Mông Có, Nga. 


Phân hố ở Việt Nam : Yên Bái (Lục Yên). 


Almandin /aimanone 
FeAI,(S0/, 


lúp: — Siliat 

Nhóm: Granat 

Tinh hệ: Lâpphương 

Độ cứng: 70-75 
Ttrọng: 43 

(ắt khai: Không hoàn toàn 
Vẽtvỡ: _ Không bằng phẳng 


Almandin được hình thành trong các 
đá tiếp xúc trao đối, skarn, pegmatit. 
Màu sắc : hồng ánh đỏ, tím và nâu 
đó. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thủy tỉnh. 

Phân bố tren thế giới : Án Độ, 

Mông Cổ, Madagaxca và Phản Lan. 
Phân bổ ở Việt Nam ; Lào Cai, 

Yen Bái, Lạng Sơn. 
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Andalusif / AI 


AlsSi0, 

lớp: — Silet 
Nhóm: - Disthen 
Tinhhệ: Trựcthơi 
Độ cứng: 70-75 


Tỷtrọng: 31-32 
(ảtkhai: Hoàn toản 
Vếtvữ: Ávösù 


Andalusit được hình thảnh trong các 
đá biến chất tiếp xúc, đá phiến sét và 
phun trào biến đổi, cộng sinh với 
amphybol trong các đá biến chất. 
Mâu sắc ; nâu - da cam tới phớt vàng 
tục (cô tĩnh đa sắc). 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thúy tỉnh 

Phan bố tren thế giới : Tây Ban Nha, 
Xri Lanka, Braxin, Canada và Mỹ. 
Phân bố ở Việt Nam : Lai Châu (Phong 
Thỏ). 


Ñquammarin /su:narnc 


Be/I,5/;0,; 

Lốp: — Sili@tL 

Nhóm: Beryl Ả 
Tinhhệ: Lậpphương 

Độ cứng: 75—8/0 

Tỷtrọng: 2,8 

(átkhai: Khôngtõ 

Vếtvð:  Vỏsò 


Aquamarin được hinh thánh trong 
cac hốc đá granit, pegmatit granit, 
trong mạch thạch anh muscovit, 
plagiogranit và gneiss 

Mẫu sắc : tuỳ thuộc vào hàm lượng 
lon sắt, có the từ xanh lá cây đến 
xanh lam đâm. 

Mâu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh. 

Phan bố trên thế giới : Braxin, 
Myanma, Namibia. 

Phan bố ở Việt Nam : Thanh Hoá, 
Khánh Hoà. 


RragonÏt /a:onr: 
(a(0; 


Aragonit được hĩnh thanh ớ cuối EãÊ Quá trình nhiệt dịch. Thường 
có trong các evaporit, đối khí có trong một số đá biến chất và 
dung nham núi lửa. 

Màu sắc : từ trắng, tráng phơt vang đến lục nhạt vả tim. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : á thủy tính. 


Phăn bố trên thế giới : Tây Ban Nha, Ucraina, Hy Lạp, Nga. 
Phân bố ở Việt Nam : ao Bằng, Hoà Binh. 


(acbonat 
Nhóm:  Aragonit 
Tìnhhệ:  Trựcthơi 
Đô cứng: 3,5~40 
Tỷtrọng: 2/95 
(ätkhai: Trungbinh 
Wếtvỡ: - Ấvösò 


Ñventurin /aeuic 


§i0, 

lớp: — Silieat 

Nhóm:  Chaledon 

Tihhệ: Tamtà 

Độđffg: 65~7/0 

T.H0NG"22/207 2/01 

(ấtkhai: Không có 

VfVữ:  Wsb 

_ mi Aventurin được tình thành trong các 

hỗng của một số đá magma axit xăm nhập 
.^ ¬ M :: phun trão. 
bu, ỳ Màu sắc : vàng, xanh lá cày, xanh lam, 

| / nâu hông, tím đen và den. 


- # Màu vết vạch : trắng. 
á Ánh : thủy tỉnh. 


Phân bõ trên thế giới : Trung Quốc, 
0xtraylia, Áo, Tây Ban Nha, Braxin, Mỹ. 
Phan bổ ở Việt Nam : Nghệ An (Quy Hợp). 


ÑZuYÏt ¡ suïc 


(uu(0),[f0/, 
Lớp Carbonat 
Nhóm:  Maladit 
Tinhh¿: Đơntà 


Độ díng; 35~4/0 
Trong: 37-38 
(átkhaải: Khôngrõ 
Vết vỡ Vỏ sò 


Azurit được hình thành trong 
đới oxy hoá của các mỏ quặng 
chứa đồng, 

Màu sắc : xanh lam. 

Màu vết vạch : xanh da trôi. 
Ảnh : thủy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Mỹ, Nga, Kazakhxtan, Đúc, 0xtraylia. 
Phân bố ở Việt Nam : Lao Cai, Bắc Giang 


BarÏt nu 


8450, 


Sulphat 

Barit 

Tinhhệ: Trựcthỏi 

ĐộcỨng: 3,0~3,5 

Tjtrọng; 45 5 
(ảtkhai: Hoàntoàn 

Vếtð: - Khôngđấu 


Barit được hình thành trong các 
khoáng sàng nhiệt dịch, đá trảm tích. 
Màu sắc : không màu, trắng, xám, 
xanh tím, hồng, vàng, nâu. 

Mâu vết vạch : trắng. 

Anh : thủy tỉnh đến nhựa. 

Phân bố trên thế giới : Mỹ, Ailen, 
Marốc, Pêru, Angiêri. 

Phân bế ở Việt Nam ; Bắc Giang, 

Lạng Sơn, Thanh Hoá. 


Benitoit /seuo: 


(Ba,T)5;0, 
Silicat 
ậ: Baphương 
Động: 60-64 
Tỷ trọng: 36 
(át khai: Không có 
Vếtvỡ: Vô) 


Benitoit được hình thành trong 
các khoáng sảng nhiệt dịch, đã 
trảm tích 

Màu sắc : từ xanh da trời nhạt đến 
xanh lam đậm. 

Màu vết vạch : trắng, 

Ảnh : thuỷ tính. 

Phân bó trên thể giới ; 

Mỹ (California), Bi, New Zealand. 
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Beryl ,::„ 
Be;ÁI, [5,0] 


Sliat 
Ba) 
Lập phương 
75~84 


: 28-28 
Khöng hoàntoàn 
VẺ sẽ đến không đều 


Beryl được hình thành trong pegmatit, 
gïanit và một số đá biến chất khác. 

Màu sắc : xanh lá cây, xanh tim, vâng, 
hỏng, đỏ, nâu, không mâu và trắng, 

Máu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Braxin, Mianma, 
Xri Lanca, Pakistan, Afghartistan, 
Madagasca, Mozambic, Namibia, Zimbabue, 
Nga. Mg. 

Phan bổ ở Việt Nam ; Phủ Thọ, Thanh Hoá. 
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Biruza /siusa 
(uAI,(P0,);(0H);.4H, 


Lớp: Phosphat 
Nhóm:  Biruza 
Tinhhệ: Tamtà 
Độ đứng: 56 
Tƒtrọng: 2,6 

(át khai; Hoản toản 
Wếtvữ;:  Vỏsẽ 


Biruza được hình thành đo tác dụng 
của đồng với các loại đá chứa 
alumin (feldspar) và photpho 
(apatit) trong điều kiẹn phong hoá. 
Màu sắc : xanh da trời, xanh lá cây 
nhạt, ánh vàng lục nhạt. 

Máu vết vạch : trắng 

Ảnh : sáp. 

Phan bố trên thế giới : Nga 
(Capcazo), lran, Mỹ, Chi Lê, Êtiopia, 
Trung Quốc. 


Bovenit /pou:ne 
(IMafe);[5/.0,](0H). 


Lớp Silieat 
Miớm: S5epentn 
Tinhhệ: Bøntà 
Độcíng: 25-35 
Tỳ trọng: 26 
(ảtkhai: Hoàntoàn 
Vếtð:  Wâsò 


`. 


` 


Bovenit được hinh thanh do biến 
đổi của các khoảng vật silicat giảu 
magiê trong đá magma và đá biến 
chất, 

Màu sắc : tử vàng nhạt đến xanh lá 
cây sâm, xám và xanh da trời. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : tơ. 

Phan bố trân thế giới : Mỹ 
(California), Italia, Afganistan 
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Brazilianit /sa:ii:nie 
NaAl,(P0);(01), 


Lớp Phosphat 
Tinhhệ: Đơntà 
Độ cứng: 5,5 
Tÿtrạng: 29-3, 
(ảtkhai: Hoàn toàn 
Vếtvỡ; Vỏsò 


Braziliänit được hình thành trong mạch pegmatit của đá magma 
kiểm và trong một số khoảng sảng nhiệt dịch. 

Mau sắc : từ vâng nhạt vả lục phớt vàng sang xanh lá cày hoặc trong suốt. 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuý tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Braxin, Canada, Mỹ. 


Caldf /cue 


(a(; 

lúp: — (arbeat 
Nhóm:  Gildt 
TinhhÈ: Thơidiện 
Độ ứng: 3/0 


Ttrọng: 13-30 
(átkhai: Hoàntoàn 
VếVỡ:  Vỏsỏ 


Calcit là khoáng vật phổ biến trong tự nhiên, 
được hình thành trong các quá trình nhiệt 
địch, tiếp xúc trao đổi, phong hoá, trảm tích. 
Màu sắc : văng ánh đồng, da cam, hông. 

Biến thể calcit trong suốt (spat Aixơlan) được 
sử dụng làm kính phân cực trong các dụng cụ 


quang học. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh, 

Phân bố trên thế giới : Nga, Àixolen 

Phân bố ở Việt Nam : Thanh Hoá, Nghệ An, 
c7? 


Cao Bằng, Lạng Sơn. 
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Corindofi/(ndun — 


Als0; mm... 
_. Lú:ữụ N80) „zc 
Nhóm: (Corindon 


ệ: Thoidiện 


Mẫu trứng bùy gi Bảo tầng Địnchất Vế Nam. 


0orindon được hình thành trong đá magma 
giàu alumin, nghẻo silic, trong đá või kết 
tỉnh tiếp xúc với đá phun trào, trong đói 
biến chất của đá trảm tích sét. 

Màu sắc : xanh lam, xám vàng, đỏ, phót tim. 
Màu vết vạch : trắng, 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân hố trên thế giới : Myama, Thái Lan, Ấn 
Độ (tasơmia), Madagasca, Xri Lanka và Nga. 
(Primorie, Ura\, Krasnojarsk, CheLiabinsk). 
Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái, Nghệ An, Tây 
Nguyên. 


Crisocola /c„5el› 
((u„Al)›H,5;0,(0H);.nH,0 


Lớp 
Nhóm: 


Tĩnh hệ: 


Độ dứng 
Tỷ tang 


(Cắt khai: 


VtW: 


Silicat 
Montmrllonit 
Trựcthoi 

1-4 
183~-24 
Không có 
Wòsò 


frisorola là khoảng vật hình thành 
trong đới oxy hóa của các mỏ quặng 
đồng, thường hẻn hợp với thạch anh 
hoậc opal. 

Mãu sắc : xanh lá cày, xanh lá cây 
ánh tim. 

Mâu vết vạch : trắng hoặc xanh lá 
cây nhạt 

Ảnh : mở. 

Phân bố trên thế giới : Công gô, Pêru 
và Mỹ (Arizona). 


CrisoberyÏ (tr oiemA —- 


BeAl;0, 


lớp: — (ựt 

Nhóm: 5pinel 
Tinhhê: Trựcthoi 

85 

L8 

Không hoàn toàn 
Vös 


€risoberyl được hinh thánh trong 
pegmatit hoặc trong các thành tạo tiếp 
xúc giữa đá phiến và gianit 

Màu sắc : vâng ánh kim, vàng nâu, 
xanh lã cây, xanh tím. 

Màu vết vạch - trắng. 

Ảnh ; thuỷ tỉnh. 

Phản bố trên thế giới : Braxin, 
Madagaxca, Xri Lanka, Nga (Xibia). 


so ( ® 


K 


% @ 


CuprÏt ¡ o„ị: 


(0 


lớp 
Nhóm 

Tỉnh hệ: 
Độ cúng. 
Tỷ tọng 
(tkhai 
Yếtvỡ 


Đợt 

(uprit 

Lập phương 
35-40 

6,14 

Không rõ 

Vồ sò hoặc không đếu 


€uprit được hinh thành trong 
các mỏ đỏng liên quan đến đã 
phiến hoặc mạch thạch anh. 
Màu sắc : đỏ, nâu đỏ, xanh. 
Mau vết vạch : đỏ ảnh nâu. 
Ánh : kim cương hoặc bán kim 
Phân bố trên thế giới : Chỉ Lê, 
Ôxtraylia, Nhật, Namibia. 
Phân bố ở Việt Nam : Bắc Cạn, 
Lào Cai 


Đá mặt trắng ; uoonsonc 
KAS:0, 


(át khai 
VếtVõ: 


Sillcet 
Feldbpar 
Đơn tà 


: 60—6,6 
Tý trọng: 


26 
Hoàn toàn. 
Không bằng phẳng. 


Đá mặt trăng được hình thành trong các 
mạch pegmatit cô đá xâm nhập kiểm, do 
hán ứng thay thế với feldspar kali-natri. 
Màu sắc : trắng sửa, vàng nâu, xanh lam, 
tím nhạt có ánh kim. 

Màu vết vach : trắng, 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phăn bố trên thế giới : Ấn Độ, Hy Lạp, 
Trung Quốc. 
Phân bố ở Việt Nam : Đồng Nai, Lãm Đồng, 


Demantoid ; o:r:ni¡¿ 
(;Fe;(Si0,); 


lớp: — Silal 
Nhóm: Giamt 
Tínhhệ:  Lấp phương 
Đồ cứng: 65 
trong: 38 
(átkhai: Khòngrõ 
VếtV6: vô 


Demantoid có nguồn gốc tiếp xuc trao đổi, 
được hình thanh trong các mỏ serpentinit 
đo tac dụng của các đá magma axit với 
carbonat ở nhiệt độ khá cao. 

Mau sắc : xanh lá cây tươi có sắc vàng 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố tren thế giới : Nga (Uia\), Italia, 
Madagaxca. 

Phân bố ớ Việt Nam : Nghệ An, Tây Ñguyên.. 
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Diopsid / Diopside 
(aMq6i,0,) 


Lớp : Silicat 
Nhóm: Pyroen 
Tinhhệ: Đơntà 
Độ cứng: 5,5-6,0 
Tỷ trang: 333/4 
(át khai: Không hoàn toàn 
Vết võ: - Không bằngphẳng 


Diopsid \ä khoảng vật có nguôn gốc 
magma rất phổ biến trong các đá 
basic, siêu basic và bazan. 

Màu sắc : xanh lá cây, hông nhạt, 
vàng ánh đồng, đen. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tinh. 

Phân bổ trên thể giới : Italia, Nga, 
Ấn Độ, Myanma. 


Dioptas / Di0ptase 


(u,[Si,0;;Ì.6H,0 
lốp: — Siliat 
Tinhhệ: lụcgiác 
Đôdứng: 5/3 
Tỷtrong: 3,28-335 
(átkhai: Hoàntoàn 
Yết vỡ Vỏ sò 


Dioptas được hinh thảnh trong các 
đới oxy hóa của các mỏ chứa đồng. 
Màu sắc : xanh lục emerald, lam 
nhạt. 

Mau yết vạch : \ục nhạt. 

Ảnh ; thuỷ tỉnh 

Phân bố trên thế giới : Mỹ, Chỉ Lê, 
Zair, Namibia (Tsumeb), Công gò 
(ReneviIle), Kazakhstan (Altyn- 
Tyube) 


Dolomif /p:oni: 
(aMg[(0,, 


Lúp (arbollat 

Nhóm: - Dolomit 

Tinhhệ: Thoidiện 

Đãding: 35—40 

lÿượng: 286 

(Cát khai: Hoàn toàn theo mật thai 
Vếtvữ: - Ñtôsò 


Dolomit được hinh thành trong các mạch 
nhiệt địch, serpentinit vả trong một số carbonatit. 

Mẫu sắc : trắng, nâu nhạt, hoặc hỏng ảnh kim. 

Máu vất vạch : trắnu. 

Ánh : thủy tính hoặc ngọc. 

Phân bõ trên thế giới ; Mỹ, Canada, Thụy Si, Tay Ban Nha, Mehicö. 
Phân b ở Việt Nam : Nghệ An, Thanh Hoá, Lạng Sơn, 


Dravit / se 
NaMg,Al,;5/,0;(0H);(0M,F) 


lớp: — Sil@t 
Nhóm:  Ioumalin 
Tìnhhệ; Thoìdiện 


Độcíng: 70—7/5 
Ttrọn: 32 
(átkhai: Khôngrõ 
VếV: - Vösô 


Dravit được hình thành trong các loại đá vôi 
biến chất, trong các mạch nhiệt dịch, trong 
đá phiến, gneiss, hiếm khi trong permatit, 
Màu sắc : nâu, đen, đỏ sẫm, xanh lá cây phớt 
vâng, 

Mau vết vạch : trắng đến nâu nhạt 

Ảnh : thuỷ tỉnh đến nhựa. 

Phân bố trên thế giới ; Chău Phi, Braxin, 
ôxtraylia, Xri Lanka, 

Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái (Lục Yên), 


Elbait ;:o›e 
Âa(Al,;Li.)Alb(B0,)5/;0„(0H), 


Lớp: Silleat 

Nhóm Tourmalin 

Tính hệ: Tamtà 

ĐộcỨng: 7 

Tytọng: 280-310 
(ặtkhai: Không có 

Vếtvữ: - Không đếuđếnvösò 


Eibait thường gặp trong các đã 
granit, pegmatit qranit, trong các 
mạch nhiệt dịch nhiệt độ cao và 
trong một số loại đá biến chất, 

Màu sắc : hỏng, xanh tím, xanh lã 
cày, vàng, da cam. 

Mau vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh đến nhựa. 

Phàn bố trên thế giới : Ý (đảo Elba), 
Myanma, Madagaxca, Ân Độ, Braxin, 
Zimbabue, Kẽnya, Nga. 


»Ầ 
&] 
c§ 


Emerald ,:n:.(. 


8e;Al;5i0, 


lấp 
Nhóm: 
Tình hệ 
Đồ cứng 
Tỷ trọng 
tất khai 
Vết vỡ: 


Silieat 

Ben] 

Lục giác 

5-8 
362~2/97 
Khủng hoàn toàn 
Vú sò đến không đều 


§ 


+ 


Emeratd là một biến thể cúa bery có 
mâu xanh lục do tạp chất Grm, được 
thănh tao trong pegmatit, greisen của 
các đá siêu basic. Riêng emeraìd 
Colombia lä khoảng vật nhiệt địch, 
hình thành trong các đa vôi trắm tích. 
Mau sắc : xanh lục. 

Mân vết vạch ; trắng 

Anh : thủy tỉnh hoặc nhựa. 

Phân bố trên thế giới : CoLombia 
(Andes), Braxin, Afganistan, Ấn Độ, 
Pakistan, Nga (Ural), Nam Phú, 
Zambia, Zimbabue. 


Epidot : tao 


(a;(AI,Fe*3);0(0)[5i0,JIS;t),] 


lấn: 
Nhóm 
Tình hệ: 
Độ cứng 
Tỷ trọng: 
(Cát khai 
Yếtvỡ; 


Siiat 

Fpidot 

Đơn tà 

65 

30-40 

Hoàn trần 
Không bằng phẳng 


Eaidot được hình thành do quá trình 
nhiệt dịch trong các khoáng sảng tiếp 
xúc trao đổi. 

Mau sắc : xanh lá cay nhạt, xanh lä cây 
đen và xanh lam. 

Mau vết vạch : xảm. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phan bó trên thế giới : Mehicô, 
Mozämbich, Na Uy, Mỹ, Nga, 

Phần bố ở Việt Nam : Thượng nguồn sông 
Hồng, Khánh Hoà (Cam Ranh), Đàk Lãk 
(Bäk Đoa). 
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Eudas /:›;: a. 
eAlSi0,(0H) 


Sillcat 
Toumalin 
Đơntả 

15 

: 299-310 
Hoàn toàn 
VWösò 


_- 


%2 Gà 


Euclas được hình thănh do sự biến đổi của beryl trong các đá 
pegrtatit, trong các mạch alpin. 

Mu sắc : xanh lá cây sâm, xanh tim, trắng hoặc không màu. 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thúy tỉnh, ngọc (ử mặt cát khai). 

Phân bố trên thể giới : Zimbabwe (Karoi). 


Fluorit nuoc 


(4E, 


Lớp: 
Nhóm: 


Tỉnh hệ: 
Độ dng: 
Tỷ trọng: 
Cát khai : 


Yếtvỡ: 


Halogenua 
Fluorit 

Lập phương 
40 

31 

Hoàn toàn 
Ấ vô sò 


Fluorit thường là khoáng vật phụ trong 
mạch quặng, cộng sinh với nhiều loại 
khoáng vật khác và hình thành do các 
quá trình nhiệt dịch. 

Mau sắc : hỏng, vàng ảnh kim, xanh lá 
cày, xanh biruza vả tím, 

Màu vất vạch : trắng. 

Ảnh : Á thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Kazakhxtan, 
Braxin, Ngã. 

Phãn bổ ở Việt Nam : Cao Bằng, Lào Cai, 
Gia Lai, Kon Tum. 


Galenit ,‹i:se 


Ph§ 
lép: — 5tiphua 
Nhóm:  6alenit 


Tinhhệ: - lập phương 
Đôcứng: 25-275 
Tt@ng: 758 
(átkhai: Hoàntoàn 
VếtV:  Ávösb 


Galanit được hinh thành phổ biến trong 
các mạch nhiệt dịch chỉ - đồng - kẽm 
cùng với sphalerit, chalcopyrit và pyrit. 
Màu sắc im ánh kim (thường bị mỡ đi 
khi tiếp xúc với mêi trưởng). 

Mau vết vạch : xám chì. 

Ánh : kim loại 

Thân bố trên thế giới : Mehicð, Chỉ La, 
Canada, Ba Lan. Nga. 

Phan bố ở Việt Nam : 

Bắc Cạn (Ngân Sơn), Hoà Bình. 


Gỗ hoá thạch , reusewooo 


(F, 
Độ cứng: 6-7 
TÿtronQ: 2/6 


SŠ hoá thạch được hình thành trong 
điều kiện trầm tích, Gỗ không bị phân 
huy hoàn toản vả đẫn bị thay thế bởi 
các khoáng chất như thạch anh, opal và 
cha\cedan 

Màu sắc : xám, nău, phốt đỏ, vàng. 
Ánh : mờ 

Phản bố trên thế giới : Mỹ (Arizona), 
Nga (Primorie), Ukraina và Acmênia. 
Phân bố ở Việt Nam + Đăk Läk, Quảng 
Nam, Kiên Giang, Lạng Son. 
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6oetit, 60ethyte 
œ-Fe"'0(0H) 


Lớp 
Mhóm 
Tinhhệ 


Độ cứng: 


Tỷ trọn) 
(átkhai 
Vít\ỡ 


0xide 

MydrowitFe 
Trúcthoi 

3/0-5,5 

4/28 

Hoàn toàn 

Yhông bằng phẳng 


8oetit la sản phẩm phong hoá cúa các 
khoáng vật chứa sắt, có thể có trong 
gossan, laterit và trong nhiều loại đã 
chứa sắt. 

Màu sắc : nâu đến gản như đen. 

Mau vết vạch : nâu hơi vàng. 

Ánh : kim cương, mờ, hoặc tơ, 

Phân bố trên thế giới : Anh, Mêhicô 
và Mỹ, 

Phan bố ở Việt Nam : Thái Nguyên. 


Granat : 6n: 
(Mq,Mn,(a)›(ALfe,Œi;f50,]: 


lớp: — Sili@t 
Nhóm: - Œanat 
Tinhhệ; Lập phương 
Độcíng; 66-75 
Trong: 35~42 
(ảtkhai: khỏngtõ 
Vết:  Ávôs 


tô Granat đuợc hình thành do tiếp xúc 


trao đối giửa các đá magma axit với 
carbonat ở nhiệt độ khá cao trong 
nhiều loại đá khác nhau, đặc biệt là đã 
biển chất. 

Màu sắc : đỏ săm, đỏ, hồng, đỏ nâu, da 
cam, văng, lục nhạt, 

Mau vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Ôxtravlia, Áo, 
Achentina, Braxin, Ấn Độ. 

Phân bố ở Việt Nam : Nghệ Ân, 

Lâm Đồng, Cao Bằng. 


“ 


Heliodor : ›:ioao 


Bs)Äl;Siz0; 

Lứp Silicat 
Nhóm: - Beyl 
Tinhhệ: Lụcgiác 
Đöcứng: 75 
Trọng: 28 
(átkhai* khôngrõ 
VấtVð;  Vôsà 


Hetiodor được hình thành trong các 
mạch pegmatit, đá magma xâm nhập 
Màu sắc : trong suốt, xanh lá cày ánh 
vàng, vàng chanh, vàng kim. 

Mẫu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh 

Phan bố trên thế giới : Braxin, 
Madagawca, Namibia, Zimbabue, Nga. 


Heliotrop ¿ s¿touoe 
S¡0; 


Lớp: 0ợt 
Nhóm:  Chaledon 
Tỉnhhệ:  Thaiđiện 
Độtứng: 65-70 
Tÿtrọng: 25 
(átkhai: khôngcó 
Vếtvỡ: - Vỏsà 


Heliotrop là khoáng vật thứ sinh ở 
nhiệt độ thấp, được hình thành trong 
các hông đá bazan. 

Màu sắc : đỏ, lam tím (dạng vết hoặc 
vạch), 

Mãu vết vạch : 
Ảnh : thuỷ tỉnh 
Phân bổ trên thế giới : Nga (Ural), 
Ôxtraylia, Trung Quốc vả Braxin. 


Hematit / uenzuc 


Đợt 

(oñndon 

Thoidiện 

5-6 

: 5/26 

thông có 

không đấu /á vỏ sò 


Hematit được hình thảnh trong các 
fumerol núi lứa và các mạch nhiệt 
dịch, thường gặp trong đới tiếp xúc 
với các đá biến chất và các loại đá 
chứa sắt. 

Màu sắc : xám ảnh kim, đó ánh nâu. 
Máu vết vạch : đỏ anh đào / nâu. 
ánh đó. 

Ảnh : kim, bán kim hoặc mờ. 

Phân bố trên thế giới : Braxin, Anh, 
Pháp, Ý, Thuy Sĩ. 


@» 


Hessonit : :.o¡c 


(a;Al, (S/0,); 
lớp: — Sif@t 
Nhóm: - Grand 
Tĩnh hệ: lậpphương 
Độdứng: 65-7 
Ijtrọng: 359 


(át khai: không có 
Vếtvỡ: không đếuhoặcvỏ sò 


Hessonit là một biến thể của grossulÌa, 
kết tỉnh dạng hạt hoặc khối trong đã 
vôi bị biển chất vả trong một số đá 
schist, serpentinit, 

Màu sắc : vàng ánh hỏng hoặc mâu 
mật ong, 

Màu vết vạch : trắng, 

Ảnh : thủy tỉnh hoặc nhựa. 

Phân bố tren thế giới : Xn Lanka, 


Canada, Italia. Kenya, Madagasca và 
Pakistan. 


Hidde 


1iAI[5,0,] 


lớp: 
Nhóm: 
Tinh hệ 
Đồ cửng 
TỷtroM: 
(át khai: 
ếtvỡ. 


RÍT ( niadenre 


5ilicat 

5podumen 

Đơntà 

1 

3,18 

Hoàn toàn 
không đếu hoặc á vỏ sò 


Hiddenit được hình thành trong 
pegmatit, qranit, đôi khi cả trong 
aplit và gneiss. Thường gập với. 
feldspar, muscovit, thạch anh, beryl, 
†ourmalin, topaz. 

Màu sắc : xanh lục nhạt 

(có tính đa sắc). 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tinh. 

Phân bố trên thế giới : Mỹ, 
Madagaxca, Braxin, Mianma và 
Afganistan. 
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4 öe# 
Hồ phách ¿an 


Tìnhhệ: Võđịnhhình 


Hồ phách là loại khoảng vật cá nguồn 
gốc hữu cơ. 

Màu sắc : nhiều sắc thái, từ trắng nhạt, 
vàng đến nâu đỏ, 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thể giới : Nga (Bantich), 
Miền Biện, Anh. 

Phân bế ở Việt Nam : Lạng Sơn. 


Hyalit ¿kí — 
Si0;.n(H›0) 


lớp: 0xyt 
Nhóm;  Thạdhanh 
Tinhhệ:  Thoidiện 
Độcứng: 55-65 
Tjtọng: 2,1 
(átkhai: Khôngcó 
Vếtvủ; Vòsò 


Hyalit được hình thành trong các hỗng 
đá phún xuất, trong mạch nhiệt địch và 
mạch phun trào núi tủa. 

Màu sắc : xanh da trời nhạt, hồng nhạt, 
vàng nhật, 

Màu vết vạch : trắng, 

Ánh : thuỷ tính. 

Phân bố trên thể giới : Ảnh, Nga, Đức. 
Phân bố ở Việt Nam : Lâm Đỏng. 


lolit :iu¡: 


(Mq,Fe);Al,(AIS,0,) 
lứp: — Sliat 
Nhóm: _ Ben] 
Tinhhộ: Trựcthoi 
Độdfng: 7/5 
Tjtrng: 257-241 
(átkhai: rõ 
Vếtvữ:  ávösò 


Tolit thường gặp trong các đá gneiss, đá 
phiến và đá magma biến đối. 

Mu sắc : không màu đến xanh lam, tím 
(có tỉnh đa sắt). 

Màu vết vạch : không mâu. 

Ánh : thủy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Mianma, Ấn Độ, 
Xri Lanka, Madagaxca, Phần Lan, Fanada. 


Jadeit / ¿ác 


Na[A|F@)[9,0,] 

lớp: — Silat 7 
Hơn: mm — |Ấ 
Tinhhệ: Đơnt - 
Độcứng: 6-7 

ïýtrọng: 3⁄25-3,50 

Githai: tổ 

WEtvä: - khôngđếu 


c® 


Jadeit thuỡng gặp trong đá biến chất kiếm. 
dưới áp suất cao, trong các đá xâm nhập, 
trầm tích, phun trảo, sa khoảng, 

Màu sắc : trắng, xám, lục, lục ánh lam, anh 
vàng, ánh hông, ánh tim. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh, 

Phân bố trên thế giới : Tây Ban Nha, 
Braxin, Trung Quốc. 

Phân bố ở Việt Nam : Sơn La. 


Kim cương : n:mo¿ 
€ 


lúp: — Ngwyêntố 


Nhóm:  @rbon 
Tỉnh hệ; Lập phương 
Độ cứng: 10 


Tÿượng: 37-350 
(ảtlhai:  Hoàntoàn 


Kim cương được kết tính ở nhiệt đọ 
cao và áp suất lớn, dưới sâu trong các 
đã kimberlit, siêu basic, peridotit 

Màu sắc : Không mâu, trong suốt hoặc 
có mâu xanh da trời, trắng xanh, vàng 
nâu, lục, đỏ, xám và đen. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : kim cương. 

Phân bố trên thế giới : Nam Phi, 
Braxin, Ấn Độ và Nga (Yakuti). 


'Kornerupin /keaesoinc 
MAI, ((5/A8)0,,I0M) 


Lớp: Silícat 
Iinhhệ; Trựcthoi 
Độc(ứng: 62 


Tjtrọng: 328-335 
(átkhai : - hoản tuàn theo mặt lăng trụ 
Vếtv:  vỏsò 


Kornerupin là khoáng vật biến 
chất tiếp xúc ở nhiệt độ cao, 
thưởng thấy trong đới tiếp 
xúc với đá magma. 

Màu sắc : xanh lá cây, nãu. 
ánh xanh lá cây, nâu đen 
(có tính đa sắc). 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : 

Xri Lanka, Madagaxca, 
Õxtrayua, Tanzania. 


Kunzit /u 
1iAI[5;0,] 


lớp: — $ill@t 
Nhóm: _..5podumen 
Tinhhệ: Đơntà 
17 

318 
(átkhai: Hoàntoàn 
VẾtvỡ:  Khôngđều 


Xunzit được hình thành trong pegmatit 
granit. Thường gặp với fedspar, muscovit, 
thạch anh, bery\, tourmalin, topaz. 

Màu sắc : hồng, tím hồng, nâu, nâu ánh xanh 

1á cây (có tính đa sắc). 

Màu vết vạch : trắng. là 


Ánh : thủy tỉnh. * 
Phân bổ trên thế giới : Mỹ, Madagaxca, Braxin,  lR cá 
Mianma và Afganistan. ~ 


Kyanit /¿„¡: 
Al05i0,] 


Lớp : Silicate 

Nhóm: - Disthen 

Tinhhệ: Tamtà 

Độ cứng: 5,5 dọ;7,0ngang 
Tÿtrng: 353-3/65 
(ẩtkhai: Hoàntoàn 
Vếtỡ: - dạngmảnh 


Kyanit được hình thành ở khoảng 
nhiệt độ giữa các nhiệt độ thành tạo 
andaLusit and siLlimarit. Thường gặp 
củng với đá schist chứa mica, đá 
gneiss, trong mạch thạch anh nhiệt 
dịch và đá pegmatit. 

Màu sắc : xanh lá cây, xanh lam đến 
trắng (có tính đa sắc). 

Mau vết vạch : không mâu, 

Ánh : thủy tinh đến ngọc 

Phân bố trên thế giới : Mianma, 
Braxin, Kênia, Mỹ, Ấn Độ, Nga. 
Phân bố ở Việt Nam : Nghệ An, Hà 
Giang, 


`. 


Labradorit ¿ ››adore 


(Al,Sj;0; 


lớp: 
Nhóm: 

Tỉnh hệ: 
Độ cứng : 
Tỷ trọng; 
(át khai : 
Yếtvỡ: 


Silat 
feldspar 
Thoi diện 
60-65 
1 

Hoàn toàn 
Vösò 


Labradorit được hình thành trong các 
mạch pegmatit hoäc trong các quá trinh 
biến chất khu vực. 

Màu sắc : xám hoặc lam thâm, có ánh. 
nhiều màu trên bẻ mặt. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh, 

Phan bố trên thế giới : Phản Lan, Đức, 
Ấn Độ, Tây Tạng. 

Phần bố ở Việt Nam : Đông Nai, Lâm: 
Đồng. 


LazulÏt / uziic 
MạAI(P0,)›(0H); 


Phosphat 
lazulit 
: Đơn 
: 55-6 
¡ 3712-34 
không rõ 


không đều đến dạng mảnh 


Lazulit thường gặp trong các đá biến chất như 
schist, quartzit, trong các đới tiếp xúc vời 
peqmatit granit và trong các mỏ khoáng vật bồi 
tích 

Màu sắc : xanh đa trời, xanh ánh Lục và xanh l4 
cày sẫm. 

Mu vết vạch : trắng, 

Ánh : thủy tỉnh đến mở. 

Phân bó trên thế giới : Mỹ (Georgia), Canada 
(Yukon) và vùng Tây Bắc Pakiztan, 
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LazurÏ /›zic 


Na;((AISi0,);( 

lốp: — Silat 

Nhóm: (andinitSodilit 
Độcíng: 55 


(ấtkhai: không 

Tỉnh hệ: _ Lậpphương 
Tjtọng: 250-300 
Vếtvỡ: - vỏsò,dạnghạt 


Lazurit được hình thành trong các đã vôi 
bị biến chất nhiệt, trong đới tiếp xúc giữa 
đá magma với đá carbonat. 

Màu sắc : xanh lam tươi, xanh lam ánh 
tim, xanh da trời ánh lục. 

Mâu vết vạch : lam nhạt, 

Ánh : nhựa đến thủy tỉnh. 

Phân bổ trên thế giới : Afganistan, Chile 
Nga (nam Baikan), Trung Quốc, Ấn Bộ. 


Lepidolit ,;uo¡: 
Kii,;Al;(,0H)›[AlSi,0,] 


lứp: — SilGt 
Nhóm. Mica 

Tinhhệ; Đantà 
Độcíng: 25-4 


Tjtong: 280-290 
(ătkhai:  Hoàntoàn 
Vếtvữ: - khôngđều 


Lepidolit được hình thành trong đá 
granit biến chất, pegratit, mạch nhiệt 
địch. 

Mau sắc : tim hồng. 

Mau vết vạch : không màu. 

Ảnh : ngọc hoặc thủy tình. 

Phan bố trên thế giới : Braxin (Minas 
Gerais), Zimbabue, Nga. 
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Mã não , Âgate 


5¡0; 


Lớp; 
Nhóm 


Tình hệ: 
Đô cửng : 
Tỷ trọng: 
(ặtkhaải:, 


Vếtw; 


ựt 
Chaledon 


không có 
Vôsô 


Mã não được hình thành chủ yếu trong 
hốc của đá phun trào và các thành tạo 
nhiệt địch nhiệt đó thấp. 

Mãu sắc : từ trắng sữa, vàng nhạt, xanh 
nhạt, nâu cho đến đen (duối dạng vân, 
đám, đái), 
Mau yết vạch 
Ảnh : sảp. 
Phân bố trên thể giới : Hy Lạp, Ấn Đó, 
Nga, Braxin. 

Phân bố ở Việt Nam : Lâm Đồng, Nghệ An. 


rắng, 


Malachit ,u..á¡‹ 


(u;(0, (0H); 

Lớp: (arbonat 

Nhóm:  Malacit 

Tinhhề: Đøntà 

Độdíng: 35-4 

Ttrọg: 4/05 

{átkhai: Hoàn tràn 

Yếtvỡ:  Ávỏsð huặckhông đếu 


Malachit được hình thành trong 
đối oxy hoá của các mỏ đông, 
cùng với azurit, cuprit, limonit. 
Mảu sắc : xanh lá cây, xanh Ìá cây 
phớt xanh da trời đến xanh lá cày 
sắm 


Màu vết vạch : lục nhạt. 

Ánh : thúy tỉnh hoặc lụa (nếu 
dạng sợi) 

Phân bố trên thế giới : Nga (Ura), 
Công g6, Kazakhxtan, Đúc, 
Rurrani, Trung Quốc, Namibia. 
Phân bố ở Việt Nam : Lào Cai, Bắc 
Giang 


Moldavit ¡ mua 
S0; 


Lớp: 0t 

Nhóm:  Thuỷtinhtựnhiên 
Tỉnhhệ: Vôđịnhhình 

Độ cứng; 50~—6/0 
Tjtrọng; 23 

(átkhai: không có 

Yếtvỡ:  Vôsò 


Dưới tác động nhiệt độ vả áp suất cao. 
của thiên thạch, các đá ở vùng va 
chạm bị nóng chảy, phun trào lên và 
khi nguội đi trở thành các loại khoảng 
vật dạng thủy tỉnh như tektit, suevit, 
moldavit 

Màu sắc : xanh \ã cây, 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Moldavia 
(Moldova). 


Morganit / Morganite 


Be;AI.S/,0; 

lớp: — Sifiat 
Nhóm: - Beyl 
Tinhhệ:  lãpphương 
Độcứng: 75-84) 


lÿHọng: 26-29 
(ătkhai: khôngrõ 
WŒVð; Vôs 


organit được hình thành trong các 
hốt đá granit, pegmatit granit, gneiss, 
trong mạch thạch anh muscoviL 

Màu sắc : hồng. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Mỹ (California), 
Madagaxca, Braxin, Afganixtan và Nga. 


Muscovit ,uu‹o.: 
KAI,(AlS,)0,;(0H), 


Lớp: 5ilicat 
Nhóm: - Mia 
Tinhhệ: Đơntà 


Đồcứng: 25-40 
Tjtrong: 277-288 
(itthaải: Hoàmtoàn 
Vếtvữ: - Khôngrô 


Muscovit lả một trong bốn biến thể mica 
phổ biến nhất, muscovit được hinh thành 
trong granit, pegmatit granit của đã 
magma. Muscovit cũng lâ thành phản 
chính trong các đá biến chất như phyllit, 
muscovit-schist, và một số loại đá gneiss. 
Màu sắc : không mâu, trắng, xám, vàng, 
hồng nhạt và xanh lá cây. 

Màu vết vạch : trắng 

Ảnh : thủy tỉnh, ngọc hoặc tơ. 

Phân bố trên thế giới : Pakixtan, Braxin, 
Mỹ, Nga. Phân Lan. 

Phan bố ở Việt Nam : Hoả Bình, Lai Châu, 
Gia Lai. 
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Neplrit ; xepnc 
(a(Mq,Fe”``).i;02)(0H)› 


lớp; — Siliat 
Nhóm:  Pyroxen 
Tinhhệ: Đơntà. 
Độ cứng: 60~6,5 
Trong: 3/0 


(átkhai: không 
Yếtvỡ:  khigđếu 


Nephrit được hình thành trong các đá 
biến chát kiểm đươi âp suất cao, đôi 
khi trong các đả tiếp xúc trao đổi. 
Màu sắc : xanh lá cây. 

Mâu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuý tỉnh. 

Phân hố trên thế giới : Myanma, Trung 
tuốc, Nga, Đức, Thụy S1, Ấn Đọ, 

Phân bố ở Việt Nam : Sơn La. 


Ngọc bích /_]aspef 


%0, 


lứp: 
Nhóm : 
Tĩnh hệ 
Độ cúng 
T trọng 
(átkhai 
Vết vữ: 


đợt 
(Œhalcedon 
Thoi diện 
6,5-17/0 
3/6 
không có 
Vi 


=y» 


Ngọc bích là đá trắm tích sitic thành 
tạo trong các quá trình sinh hoá ở 
những vùng biến có nỗng độ §¡0: lớn, 
đặc biệt ở những vùng biển có hoạt 
động của nui Lửa. 

Màu sắc : Đỏ, xanh lam, xanh lã cây, 
tim, trắng và đen (thường có nhiều 
màu dưới dạng vân, đải, vạch hoặc 
chấm), 

Mu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 
Phân bổ trên thế g; 
Nhật, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Tây Nguyên. 


Mỹ, Pháp, Đức, 


Ngọc mắt hồ . ¡::r„: 


3/0, 

lớp: — Gợt 
Nhóm: Thạchanh 
Tinhhệ:  Thuidiện 
Độ tửng: 7,0 


Ngọc mắt hổ được hình 
thanh trong đá magma 
axit xâm nhập. 

Mâu sắc : nâu phớt đỏ 
(có hiệu ứng niắt méo), 
Màu vết vạch : trắng. 
Ảnh : thuỷ tính. 

Phan bố tren thể giới : 
Nam Phú, 0xtrâytia, 

An Độ, Miền Điện, 

Nga (Ural) 


Ngọc trai , sa: 


{arbonat 
(aldt 
Trựcthoi 
: 25-45 
:27 
không có 


không bằng phẳng 


Ngọc trai được hình thảnh do các lớp 
khoảng chất chứa canxi carbonat phủ 
dản len, đính kết vào nhau trên bê 
mặt một vật thể lạ ở trong khoang äo 
của trai, 

Màu sắc : trắng, vâng, hỏng, và đen 
(co ánh xả củ). 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : xã cử. 

Phản bố trên thế giới : Anh, Pháp, 
Đức, Trung Quốc, Nhật Bản. 

Phân bố ở Việt Nam : 

Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang, 
vịnh Hạ Long (uảng Ninh). 


0bsidian / oan 
S0, 


lớp: — (ựt 

Nhóm: - Thuỷtihndilửa 
Tinh hệ: - Vô định hình 
Độcứng: 6,0 

Tÿtong: 23 

(ătkhai: không có 


0bsidian được hình thành trong quá 
trình phun trảo núi Lửa. 

Màu sắc : Đan, xám ánh xanh, nau 
ảnh vàng và ảnh tia. 

Mãu vết vach : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Nam Phú, Ấn 
Độ, Aixolen. 

Phan bổ ở Việt Nam : Đồng Nai, Lâm 
Đồng. 


0kenit ,ues 
(as;§i,0;;-9H,0 


lúp 
Nhóm 


Tinh hệ : 
Độ cứng: 


Tỷ trọng 


(át khai : 


Vếtvð: 


Silicat 
Mia 

Tam tả 
45—50 
2,28-233 
Hoàn toàn 
Dạng mảnh 


0kenit được hình thành trong các đã 
bazan cùng với zeolit, calcit, thạch anh 
vả gyrolit hình cáu mâu xanh lá cây 
nhạt. 0kenit ở Ấn Bộ có dạng tỉnh thể 
hình kim, tập hợp lại trông như những 
quá cảu bông máu trắng nhạt, Các tinh 
thể hình kim này rất giòn và dễ gãy. 
0kenit gặp ở những nơi khác lại 
thường có đạng sợi màu trắng hoặc 
trắng sữa. 


Màu sắc : trắng, trắng sữa 
Màu vết vạch : không máu. 
Ảnh : xả cử, 


Phân bố trên thế giới : Ấn Độ (Mumbai 
và Poona), Greenland, Chỉ Lê. 


0ligoclas ; oiụ›‹:: 
Na(90-70%)(a(10—30%) (AI.S)AISi; 0, 


lốp: — Silat 
Nhóm: - Fallspar 
Tnhhệ: Tamtà 
Đôtửng: 6-65 
Tỳtreng: 264-266 
(ảtkhả: Hoàntuàn 
W&vð:  vốs 


0igoclas lä một trong loạt các khoảng vật 
nhóm feldspar chưa natri-canxi (Albit, 
0igoclas, Andesia, Labradarit, Bytownit, 
Anorthit) thường được thành tạo trong các 
đá granit, syenit, pegmatit, schist vả một vãi 
loại amphibotit, 

Mau sắc : trắng ngả, xám, xanh lam, xanh 
tuc nhạt hoặc nâu. 

Mẫu vết vạch : trắng 

Ảnh : thủy tỉnh đến mỡ. 

Cùng với Andesin, 0ligoclas chiếm tỷ phản 
trội trong các đá diorit, andesit. 

Phân bố trền thế giới : Äri Larka, Mỹ 
(0regon, Maine, New Mexico, North 
Carolina), Braxin, Kenva, Nga, Thụy Điển, 
Na Uy và [anala. 


0nic 


§ï0; 


tứp 
Nhóm: 
Tinh hệ 
Độ cúng 
Tỷ trong 
(át khai 
Yết vỡ 


/ 0y 


0ựt 
(haledon 
Thoi diễn 
65-10 
17 
không có 
Vỏsò 


Dnic là biến thể của agat với những vạch 
mảnh có màu, được hình thành do oxyt 
silic lấp vào trong các hốc của một số đá 
phun trảo (bazan, andesit). 

Màu sắc ; đen, nâu, nâu đỏ, trắng ngà, 
xanh lam, xanh lục. 

Màu vết vạch : trắng 

Ảnh : thuỷ tinh 

Phân bố trên thế giới : Angieri, Mada 
gasca, Aicập, Ấn Độ, Pakistan, Ôxtraylia, 
Achentina, Braxin, Mêhicô, Uruguay 
Phan bố ở Việt Nam : Kon Tum, Lam Đồng, 


0pal (0p) —— 


Si0.ni,0 
lớp: — 0ợt 
Nhóm:  Thạchanh 


ê: Wđinhhinh 
: 55-65 

31 

không có 

Wös 


1) 


0pal được hình thành đo ge\ siicat hóa. 
cứng trong các mạch nhiệt dịch và mạch 
phun trào núi lửa, trong các hốc và khe 
giữa các đả phún xuất. 

Màu sắc ; nhiễu sắc mâu, 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tình. 

Phân bố trên thể giới : ÔxtrayLa, Mêhicô, 
Ấn Độ, Hungari, Czech, Đức, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : Tây Nguyên, 

Nghệ An, Cao Bằng, 


78 


0rthoclas ; œo4ss¿ 
KỊAli;0;J 


Siiet 
Falspar 
Đơn tà 

6/)~65 
“...- 
:-_ Hoànt0àn 
Wsè 


0rthoclas la biến thể của feldspar được 
hình thành trong các đá xâm nhập 
(granit, peqgmatit granit, syenit), trong 
các đá magma axit, đá biến chất. 

Màu sắc : trắng sữa, hỏng, nâu nhạt, 
vàng nhạt, xanh da trời (Adularia). 
Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Thụy Sĩ, Ấn Độ, 
Xri Lanka và Myanma. 


Peridot , c‹‹ 


Mg;Si0, 

lớp: — Siliat 
Nhóm:  0lwin 
Tinhhệ:  Trựcthai 
Độ củng 

Tỷ trọng 

(árklai: không rõ 
VấVỡ: - Vôsô 


Feridot được hình thành trong các đá 


magma. 


Màu sắc : xanh lục, lục ánh vàng. 


Màu vết vạch 
Ảnh : thuỷ tinh. 


ng 


Phản bð trên thế giới : Ôztrayba, 
Braxin, Hoa Kỷ, Nam Phi 


Phân hố ở Việt Nam : 


ao Bằng, Gia Lai 


Prenit , sen: 
(;Al5/,0u(0H› 


Silieat 


Thực thoi 


Prenit được hình thành trong các hốc, 
khe nứt của đá nủi lửa basic, thường đi 
kem với calcit vả zeotit. 

Màu sắc : xanh lá cây, xanh lá cây ánh 
xám, trắng, vàng, 

Màu vết vạch : trắng, 

Ánh : thuý tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Pháp, Mỹ, 
Ôztraytia, Trung Quốc, Nam Phi. 


PyrÏt / suc 


FeS; 
lớp: — SUlphua 
Nhớm:  Pyrit 


Tinhhệ: lậpphương 

Độ cứng: 6,0~6,5 

Tjtợng: 5,0=52 

(ắtkhai:. khôngrô 

Vếtvỡc — Vủsò đếnkhôngđều 


tà 


Pyrit được hinh thanh trong nhiều loại đá magma, đá biến chất, đá 
trảm tích và đặc biệt trong các mạch nhiệt dịch 

Mẫu sắc : vàng ánh bạc. 

Màu vết vạch : đen ánh lục. 

Anh : kim loại. 

Phan bố trên thể giới : Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : Nghệ An, Phú Thụ, Gia Lai 


Pyrop ;s„›: 


(Mg/Fe);AlI5i0,]; 
lớp: — Siliat 
Nhóm Granat 
Tinhhệ: - Lãpphương 
Độ tứng: 70-75 
Tjtrọng: 3/58 
Œăthhai: khôngrõ 
YếtV0:  Vôsò 


Pyrop được hình thành trong các loại 
đá sieu basic như eclogit, kimbertit. 
Màu sắc : đỏ sẫm. 

Màu vết vạch : trắng 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phản bố trên thế giới : Nam Phi, Czech. 
Phân bố ở Việt Nam : Đồng Nai, Lâm 
Đồng. 


Rodoclosit ; nón: 
Mni(.] 


Lớp : (arbonat 
Nhóm: - Œaldt 
Tình hệ: _ Thoi diện 
Độdíng: 3,5-4,0 
Tỷtng: 3/7 


(átkhai: Hoàntoàn 
Vếtvữ: - VỏsðRhôngđếu 


Rodoclosit thương được hình thành 
trong các khoáng sảng nhiệt dịch cùng 
với oxyt mangan, fluorit, galena. 
sphalerit, 

Mu sắc : hỏng, đỏ nâu hoặc lục nhạt, 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuy tình. 

Phân bố trên thế giới : Arhentina, 
Peru, Hungary, Đức, Nga, Mông Cố. 
Phân bố ỡ Việt Nam : Ninh Bình. 


8á 


Rodolit ;:›:o¡ cC 
Mạ.AlS:0; 


+ @ 
Lớp: Silleat *. -; 
Nhóm: _ 6ranat Sà ® #& 
Tinhhệ: Lậpphương ® 


Độ đứng: 7,0~7,5 ® 
Tỷtrong: 62-8/0 ® 
(átkhai: thôngrõ 

Yếtvỡ: - Ấvỏsò 


aee@m 


Rodolit được hình thânh do tiếp xúc 
hở % trao đổi ở nhiệt độ tương đối cao trong 

các đá biến chất. 

Màu sắc : xanh tím, xanh đa trời, xanh 

1á cây, hỏng, đỏ. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Nam Phi, Czech. 

Phân bố ở Việt Nam : 


Rodonit ;e sac 


(aMn,5;0; 

Lớp Silieat 

Nhóm: Rodonit 

Tinhhệ: Tamtà 

Độcíng: 5,5-6,5 

TjttọM: 357-376 
(átkhai: Hoàntoàn 

Yếtvỡ: vỏ sò đếnkhông đếu 


Rodonit thường có trong quậng 
mangan được hình thành trong các 
quá trình nhiệt địch, biến chất và 
trầm tích 

Màu sắc : hông. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tỉnh. 

Fhân bố trên thế giới : Ôxtraylia, 
Mehicô, Nam Phi, Thụy Điển, Mỹ, Nga. 


Rubellit ,:u‹¡ 
Na(Li,Al);Al,(80›).ISi;01;](0Nj.(0H) 


lớp; — Sillet 

Nhỏm: - Toumalin 
Tihhệ: Tamtà 

Độ cứng: 7 

lÿHong: 290-310 
(áítkhai: Khóngcó 

Vếtvỡ: - không đếuđếnvỏsà 


Rubelit lã biến thể tourmalin màu. 
hông, được thành tạo trong granit 
và pegmatit granit. Cũng có thế gặp 
loại khoảng vặt này trong các mạch 
nhiệt dịch nhiệt độ cao và một số 


loại đá biến chất. 

Màu sắc : hồng. 

Màu vết vạch : trắng, 

Ảnh : thủy tính đến nhựa. 

Phân bố trên thế giới : Mỹ 
(falifornia), Xri Lanka, Madagaxca, 
Braxin, Nga 


Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái (Lục 


Yên). 


A0; 

lớp: 0ợt 
Nhóm: - Œindon 
Tinhhệ: Thơidiện 
Độcíng: 9/0 
Tjtrọng: 39-41 
(tkhai: tém 
WếNð; Vô 


'Ruby được hình thành trong đá magma 
giêu alumnin, nghéo silic, trong đá vôi 
kết tỉnh tiếp xúc với đã phun trào, 
trong đới biển chất của đá trầm tích 
sét. 

Màu sắc : đỏ với nhiều sắc độ khác 
nhau. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thủy tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Myanma, 
Pakixtan, Kri Lanka, Ấn Độ, Thải Lan, 
Zimbabue, Kênia vã Nga. 

Phan hố ở Việt Nam : Nghệ An (Quỳ 
Châu), Yên Bái (Lục Yên), Kon Tum 
(Bức Long). 


“Mdisan ệt Nam 1ˆ-BủovậIquốtgÍø 


Saphir : s;mị: 
Ab0; 


lớp: — Oợ 
Nhóm:  (orindon 
Tinhhệ: Thoidiện 


Độcứng: 9/0 
Tỷ trạng: 4/0 
(átkhai: kém 
Wấtvữ:  Vòsb 


Saphir được hình thanh trong đá magma giảu alumin, nghêo silic, 
trong đã või kết tỉnh tiếp xúc với đá phun trào, trong đới biến chất 
của đá trảm tích sét. 

Mau sắc : xanh lam, vàng, xanh lá cây, tím và hỏng. 

Màu vết vạch : trắng. 

Anh : thuỷ tỉnh. 

Phan bố trên thế giới : Ôxtraylia, Braxin, Myanma, Cămpuchia, Thái 
Lan, Án Độ, Zimbabuê, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái, Nghệ An, Bình Thuận, Đăk Iäk, Đăk Nông. 


SardoNÍC ¡ su»: 


S¡0; 
lớp: — Silat 


Nhóm: - Chalcedon 
:- Thoidiện 

“c# 

: 259-2,63 

khôngcó 

Yếtv6: - khôngđếu 


Lä biến thể của onic, sardonic được hình 
thành trong các hỗng của một số đá phun 
trảo như bazan, andesit. 

Màu sắc : sọc màu nâu phớt hỏng, xanh 
nhạt, đen và trắng. 

Mau vết vạch : trắng, 

Ánh : sáp đến mỡ. 

Phan bố trên thế giới : Chău Âu và Ấn Độ. 


Scap0olÏt ; sao: 
(Na,(a,@),|Al:(AL5i)›5/,0,,((1.0H,(0,,50,)} 


Lớp Silicat 
Nhóm: - Falbgpar 
Tinhhệ: Tứgiác 
Độđíng: 60 
Tjtong: 26-28 
(ảtkhai: Hoàntoàn 
Vếtvỡ: - Vösè 


Scapolit thường được tìm thấy trong 
các đá biến chất cục bộ, đá skarn, đá 
basic, siêu basic vả trong các mảnh 
nham thạch núi lửa. 

Màu sắc : hồng, vàng, da cam, đó, tím 
xanh đa trời, hoặc không màu 

(có tình đa sắc). 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh hoặc ngọc. 

Phân bố trên thế giới : Myanma, Kênia, 
Tanzania, Braxin, Nga. 


Serpentin : so: 


(Mu,Fe);5,0.(0H), 
Lớp: Silidat 
Nhóm:  5erpentin 
Tỉnhhệ: Đơntà 
ĐộcÍng: 35-3 
Tỷtrọng: 2,6 
(át khai: Hoàntoàn 
Yếtvỡ: - Vösò 

"- 

« 


\: 


Serpentin được hình thành trong đá 
mnagma và đá biến chất do biến đổi của 
các khoáng vật silicat giầu magiê. 

Màu sắc : vàng ánh lục, lục sãm.. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Anh, Hungari, 
Đức, Ấn Độ, Italia, Nga. 

Phan bố ở Việt Nam : Sơn La, 

Thanh Hoá. 


SmitsonÏt / ›nsone 
Zn[(0) 


(arbonat. 

(lút 

Thoi diện 

: 40-45 
:443 

Hoàn toàn 
không đềuAỏ sò 


Smitsonit thường được hình thanh trong đới oxy hóa của các mỏ. 
chứa kẽm và trong các đá carbonat. 

Màu sắc : vàng, đa cam, nàu, hỗng, trắng ánh lục, xanh lục, xanh 
Tam. 

Mau vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh/sáp. 

Phân bố trên thể giới : Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha, Mehucô, 
Namibia. 

Phân bố ở Việt Nam : Bắc Cạn. 


Špesartin /s:››:rac 
Mr;Al,(5i0,); 


lớp: — SIiGt 

Nhóm; - Granat 

Tình hệ: lậpphương 

Độ díng: 7-75 

Tỷtrọng: 4/19 

(ảtkhai: không 

Yếtvỡ: - vösòđếnkhông đều 


Spesartin thường được hình thành 
trang các peqmatit granit. Cũng có thể 
gặp loại khoáng vật này trong granit, 


rhyolit vả trong các mỏ metasoratic. 
Màu sắc : đa cam, đỏ, nâu hoặc đen. 
Mảu vết vạch : trắng 

Ánh : thủy tinh 

Phân bố trên thể giới : Xri Lanka, 
Myanma, Madagaxca, Braxin, Õxtravlia, 
Kenva, Niqeria, Tanzania, Ñambia, Mỹ, 
Trung Quốc, Pakixtan, Afganixtan 


0ựt 
5pinel 
Lập phương 
: 80 
Iÿtrong: 36 
(ấtkhai: khôngrõ 
Vếtvñ:  Wỏsò 


Spinel được hình thành 
trong các lớp tiếp xúc 
trao đổi giữa dolomit vả 
đá vôi chúa magiê ở nhiệt 
độ cao, thường cộng sinh 
Với qranat, pyroxen. 

Mau sắc : đó, hỏng, xanh 
lam, tim, xanh lá cày, 
trắng và đen. 

Mau vết vạch : trắng 

Ảnh : thuỷ tỉnh 

Phân bố trên thể giới : 
Miama và Xri Lanka. 

Phản bổ ở Việt Nam : Yên 
Bái (Lục Yên), Gia Lai. 


Tektit ,‹‹e 
$0; 


lớp:  Dụt 


Nhóm Thuỷ tỉnh tự nhiên 
Tihhệ: Vôđinhhình 
Độdửg: 5-6 

Iÿtrong: 220-300 
(átkhai: khôngg 
Wfuvỡ: - Vös 


"Mẫu trưng hủy tại Bảo tông Bi dát ồtNam 


Tektit được xem là khoáng vật có 
nguồn gốc ngoài Trái đất hoặc là 
khoảng vật được hinh thanh trong 
miễn va đập của thiên thạch trên bẻ 
mặt Trái đất (suevit, moldavit). 

Mầu sắc : đen, đen ảnh lục phốt vàng. 
Mau vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tính. 

Phân bố trên thế giới : Ôxtraylia, 

Thái Lan, Philipin. 

Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái, Nghệ An, 
Lâm Đỏng (Bảo Lộc). 


Thạch anh ám khói : ;noyo¡: 


5/0; 


Lớp: 
Nhóm: 
Tỉnh hệ: 
Độ dng: 
Tỷ trọng : 
(ätkhải 
Yếtvỡ: 


0t 
Thạch anh 


Thạch anh ám khói là một biển thể 
khả phổ biến của thạch anh - thành 
phân chủ yếu của granit, permatit 
granit, quartzit và nhiều loại đá siticat 
khác, thường được tim thấy trong các 
mạch nhiệt dịch. 

Mầu sắc : xám ánh xanh, nâu ánh 
xanh, nâu sắm. 

Mau vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuý tỉnh. 

Phân bổ trên thế giới : Nga, Braxin, Đức. 
Phan bố ở Viết Nam : Thanh Hoá, 

Nghệ An, Gia lai, Kon Tum. 


Thạch anh đen , u»:: 


$Sí0; 


Lớp 
Nhóm 
Tình hệ 
Độ díng 
Tỷ trong 
(ảtkhai 
ết vỡ. 


Gựt 
Thạh anh 
Thoidiện 
70 

26 
không có 
Wösò 


Thạch anh den là một biển thể của 
thạch anh - thành phản chủ yếu của 
granit, permatit granit, quartzit và 
nhiều loại đá silicat khác, thường được 
tìm thấy trong các mạch nhiệt dịch. 
Mãu sắc : đen. 

Màu vết vạch ; trắng 

Ảnh : thuỷ tinh. 

Phân bố tren thế giới : Czech, Pháp, 
Ucraina, Braxin, Nga 

Phân bổ ở Việt Nam : Thanh Hoa, 
Nghệ An, Kon Tum. 


Thạch anh đen , us:› 
S10; 
lúp 0ợt 


Nhóm:  Thạhanh 
línhhê: Thơidiện 


Độcing: 70 
Tjtrọng: 2/6 
(ảtkhaảl: khôngcó 
YếtWữ; Vôsô 


Thạch anh đen là một biển thể của 
thạch anh - thành phản chủ yếu của 
ranit, permatit granit, quartzIt vả 
nhiều loại đá silicat khác, thường được 
tìm thấy trong các mạch nhiệt dịch. 
Màu sắc : đen. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuý tỉnh 

Phân bố trên thế giới : Czech, Pháp, 
Ucraina, Braxin, Nga 

Phân bố ở Việt Nam : Thanh Hoä, 
Nghệ An, Kon Tum. 


Thạch anh hồng JPikQuau —— — 


S0, 


Lớp: ựt 
Nhóm: - Thạchanh 
Tinhhệ: Thøidiên 
Đồ (ứng: 7 
Tjtrọng: 26 
(átkhai: khôngcó 
VếtVê; - Vösò 


Thạch anh hỏng là một biến thế phổ 
biển của thạch anh - thành phản chủ 
yếu của granit, permatit granit, 
quartzit, và nhiều loại đá silicat khác, 
thưởng được tìm thấy trong các mạch 
nhiệt địch. 

Màu sắc : hỏng. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh 

Phân bố trên thế giới : Braxin, 

Trung Quốc, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : Đã Nẵng, 

Đăk Nông. 


£ 


Thạch anh pha lê , :›+ ‹;‹¿ 
$0, 


Lứp: 0yt 
Nhóm Thạch anh 
Tỉnhhệ: Thoidiên 
Độcứng: 7/0 
Tjtrọng: 36 
(átkhai: khôngcó 
Wếtvỡ: - Vỏsò 


Thạch anh pha lẽ là một biến thể khá 
phổ biến của thạch anh - thành phần 
chủ yếu của granit, permatit granit 
quartzit, và nhiều loại đá silicat khác, 
thường được tìm thấy trong các mạch 
nhiệt dịch. 


Màu sắc : không mâu, trơng suốt 
Mâu vết vạch : trắng. 
Ảnh : thuỷ tỉnh. 
Phân bổ trên thế giới : Thụy Sĩ, Pháp, 
Hungari, Madagaxca vả Nga. 
< Phân bố ở Việt Nam ; Thanh Hoá, 
¬ Nghệ An, Kon Tum, 


Thạch anh rutil ; su: nai: : 


%0; 


lúp: — Oợt 
Nhóm:  Thadtanh 
Tỉnhhệ:  Thoidiện 
Độ díng: 6/5-7,0 
Tỷ trọng; 2/6 
(ảtkhai: khôngc6 
Yếtvỡ: - Vỏsò 


Thạch anh rutiL được hình thành trong 
các hốc của đá magma axit và đặc biệt 
trong mạch peamatit, thường cộng sinh 
với tourmalin, thạch anh ám khói, 
beryl, casiterit, feldspar. 

Mầu sắc : vàng kim, vàng ánh bạc. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tính. 

Phân bố trên thế giới : ÔxtrayLa, 
Braxin, Madagaxca, Na Uy, Pakixtan. 
Phân bố ở Việt Nam : Yên Bái, Kon Tum, 
Thanh Hoá. 


Thạch anh tím ,ae:„: 


$0; 

lớp:  Đxyt 
Nhóm: - Thạchanh 
Tinhhệ: Thoidiện 
Độ đứng: 7,1 
TỷƯợng: 26 
(átkhai: khôngcó 
Wếtvõ:  Vỏsò 


sq." 
ó6 


Thạch anh tim là một biến thể khá phổ biến của thạch anh - thành 
phản chủ yếu cúa granit, permatit granit, quartzit, vả nhiều loại đá 
siMicat khác, thường được tim thấy trong các mạch nhiệt dịch. 

Mâu sắc : tim, tím ánh hồng. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tính, 

Phàn bố trên thế giới : Xri Lanka, Braxin, Nga, Hy Lap. 

Phan bố ở Việt Nam : Bả Rịa-Vũng Tâu, Thanh Hoá, Gia Lai. 


Thạch anh vàng chanh , ‹‹.. 
50; 

Lớp: 0ựt 
Nhóm Thạch anh 
Tỉnhhệ: Thoidiện 


Độdứng: 70 
TỷWỢng: 26 
(tkhai: không cổ 
Wếtvỡ: - Vösò 


Thạch anh vàng chanh là một biến thể 
hiếm của thạch anh - thánh phản chủ 
yếu của granit, permatit granit, 
quartzit, và nhiều loại đá siLicat khác, 
thường được tìm thấy trong các mạch 
nhiệt dịch. 

Màu sắc : Vàng với nhiễu sắc thái, 
vàng ảnh nâu, ánh đỏ. 

Màu vết vạch : trắng, 

Ánh : thuỷ tính. 

Phân bố trên thế giới : Braxin, 

Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Madagaxca 


Topaz , ›››: 


Ab(;0M)›J5i0,] 
Lớp : Silicat 
Nhóm: Topaz 
Tinhhệ:  Tr/cthoi 
Độcđíng: 80 
Tÿtrọng: 349-357 
(átkhai: Hoàntoàn 
Vếtvỡ: - ávösò 

( 


Topaz lä một loại khoáng vật nhiệt 
dịch, thường hình thành trong các đã 
granit, pegmatit granit, rhyolit, vả đôi 
khi trong một vài loại đá biến chất 
Màu sắc : không màu, xanh da trời 
vàng ánh hỏng, da cam ánh nâu. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thế giới : Braxin, 

Xid Lanka, Myana, Ấn Độ, Mông Cẻ, 
Phản bố ở Việt Nam : Thanh Hoá, 

Lam Đỏng. 
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Tourmalin ; nai 
Wa(Fe,Mg,LiAlMn)AI,(0H,f.IB0,,);[S/,0„] 


Sillat 

Nhới Tourmalin 
Tinhhệ: Thoidiện 
Độđứng: 7/0-7,5 
Tjtrọng: 31 

(átkhai: khôngrõ 

không bằng phẳng 


Tøurmalin được hình thành trong các 
mạch nhiệt dịch nhiệt đó cao, trong 
một số loại đá biến chất, rộng sinh với 
thạch anh, topaz... trong granit, 
peqmatit qranit. 

Màu sắc : không máu, trong suốt, hoặc 
có mãn lục, hồng, đỏ, vàng ảnh nâu. 
Có thể c6 những phản màu sắc khác 
nhau tren cùng một viên đá. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ánh : thuỷ tỉnh. 

Phân bố trên thể giới : Myaruna, Madaqaxca, 
Ấn Đ, Bratin, Zimbabue, Kenya, Nga. 
Phân bố ở Việt Nam : Yên Bãi, Nghệ An, 
Thanh Hoá, Gia Lai. 


Tsavolit , ›5oi:: 


(AI; (5i0,); 
lúp; — S5ifat 
Nhóm: Grana 


Tinhhệ:_ Lậpphương 
Độcửng: 65-7 
Tỷtrọng: 3/59 
(ảtkhai: không ð 


Vếtvê: - không đều hoặc vỏ sò 


— 


Tsavalit là một biến thể cúa grossula, 
kết tỉnh dạng hạt hoặc khối trong đả 
või bị biến chất vã trong mệt số đã 
schist, serpantinit. 

Mầu sắc : xanh lá cầy. 

Mau vét vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tinh hoặc nhựa. 

hân bố trên thế giới : Xri Lanka, 
Canada, Italia. Kenya, Madagaxca và 
Pakiztan. 


Variscit ; ¿¡72ác 
AIP0, 2,0 


lớp: — Phosphat 
Nhóm: - §corodit 

Tinhhệ: TrựCHhơi 

ĐộdÍng: 40-50 
Tïtợng: 13-26 

(ấtkhải:  Hoàntoàn 
Vếvỡ:, Vỗsò 


Variscit được hình thành trong các mạch pegmatit của đá magma 
axit và kiểm, đôi khi cá trong những thể tiếp xúc trao đổi. 

Màu sắc : xanh lục nhạt, vàng và xanh da trời. 

Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : ngọc. 

Phản bỏ trên thế giới : Mỹ, Ôxtrayia, Đức và Braxin. 


Wesuvian , «s›:¡⁄(¿ 
(au(My,Fe);Al,|0fif5i0,):(5i0;);] 


lớp: — Siliat 
Nhóm: - Wesuvian 
Tinhhệ: Tứgiắc 
Độ dỈng- 6-7 
Tjt9ng: 332-343 
Giai: kém 


Vếtvữ:  khòng bãng phẳng 


'Vesuvian thưởng được tim thấy trong 
các mỏ quảng đã với biến chất, ủá 
skam, trong serpentinit vả trong một 
số loại đã magma. 

Màu sắc : vàng, xanh lục, xanh đa trôi 
ánh lục, nâu. 

Màu vết vạch : trắng, 

Ảnh : thuý tinh/nhụa. 

Phân bố trên thế giới : tanada, Na Uy, 
Ttalia, Thụy sĩ, Pakixtan và Nga. 


Wolframit ;uu:¡: 


(zMn)IW0,] 

Lớp: Tungstat 
Nhóm: _ Wlfamat 
Tinhhệ: Đơntà 
Độcứng: 2/75-3 
Tjtrong: 6,5~7,5 
(atkhai:  Hoàntoàn 
Vếtvữ:  khôngđấu 


Wotframit là khoáng vát trung gian giữa 
huyhnerit (mangan tungstat} and ferberit 
(sắt tuưngstat), wolfamit được hình thành 
dưỡi nhiều dạng tỉnh thể (lãng trụ, bán 
mỏng, hình kim...) trong các đá granit và 
mạch nhiệt địch. 
Mãu sắc : nau ánh đó, xám sẫm đến gần 
như đen. 

Màu vết vạch : đen ánh nâu. 

Ảnh : bản kim loại. 

Phân bố trên thế giới : Bỏ Đào Nha, 
Mianma, Trung uốc (Van Nam, Quảng Đông). 
Phân bố ở Việt Nam : Cao Bằng. 
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Wulfenit , uc: 
Pb(Mo0,) 


Lớp Molibdat 

Nhóm: - Stolzit-Wulfenit 
Tinhhệ: Tứgjác 

Độ đứng: 375-3 

lỳtrọng: 6/5—7,5 

Œátkhai: trungbinh 

Vếtvõ: - Ävỏsò đến không đều 


Wulfenit được hình thành dưới 
đạng phiên tình thể nhỏ trong 
đối oxy hoã của mỏ chỉ nhiệt 
địch. 

Màu sắc : vàng, đa cam, da cam 
ảnh lục hoặc nâu, đỏ. 

Màu vết vạch : trắng 

Ảnh : nhựa hoặc á kim cương 
Phân bố trên thế giới : Mỹ, Áo, 
XIovakia, Namibia, Zair. 


#irc0n / zen 


#IISi0,] 

Lớp: Silicat 
Nhóm:  7iron 
Tính hệ: Tứgiắc 
Độ cứng: 7/0~8/0 


lÿtông: 46-47 
(Ătkhai: khôngtõ 
Vếtv0: _ khôngbằng phẳng 


Zircon được hình thành trong các đá 
Tnaqma xam nhập (syenit, granit, 
diorit...). Những tỉnh thể kích thước lớn 
thường được tìm thấy trong pegrmatit. 
Màu sắc : nau đỏ, xanh \ã cây, vâng ánh 
kim, xanh lam, xám, đen hoặc không 
mẫu. 

Màu vết vạch : trắng, 

Ánh : kim cương, 

Phần bố trên thế giới : Thái Lar, Xri 
tanka, Braxin, Myanma, Ôxtrayla, 
Madagaxca, Na Ủy, Nga. 

Phân bố ở Việt Nam : 

Nghệ An (Quỳ Hợp), Đỏng Nai. 


T11 


Z0ÏSÏt ( súc 
(a,(0M)Al,(5i0/, 


Lớp: Silicat 
Nhóm:  Fpidot 
Độcng: 6/5 
(átkhai: Hoàntoàn 
Tìnhhe: Trựcthoi 
Iÿtong: 335 
Yếtữ: - khôngđếu 


Zoixit được hình thánh do tác ¿ung của 
nhiệt dịch với đa kiếm plagiocla, cộng sinh 
với amphybol trong các đá biến chất. 

Màu sắc : xanh tím, xanh Ìá cây, hỏng. 
Màu vết vạch : trắng. 

Ảnh : thủy tinh. 

Phản bổ trên thể giới : Tanzania, Na Uy, 
Ôxtraylia và Nam Phi. 
Phân bố ở Việt Nam: : 


ỏng Nai, Nghệ An. 


Phần II 


: GIỚI THIỆU 
BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 


VÀ 
MỘT SỐ NGƯỜI CHƠI ĐÁ TIÊU BIỂU 
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BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT 


_x 


“ .¬n NI 
tường tổn - Hóa thạch Dương sỉ \ 
kỳria (cách đây khoảng _= 
9-251 triệu năm)- duảngNnh | E=ạ Em ma ma 


Ngọc bích trên lãnh th Việt Nam 


Nguyễn Văn Mỹ 

Chủ tịch Hội Đá cảnh - Gỗ lũa -Tranh tượng nghệ thuật Hà Nội 
Địa chỉ: số 131B phố Vinh Hồ, P. Thịnh Quang, Q. Đổng Đa, Hà Nội 
ĐT:0985182010 


Đỗ Quốc Anh 


Địa chỉ: số 133 phố Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, O.1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0903918641 
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Nguyễn Đặng Linh Chi 
Địa chỉ: số 9, ngõ 140, đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 
ĐT: 04 39906515 


: KảI 


Nguyên n Ngọc Dung 


Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: 0916838886. 


Nguyễn Tấn Dũng 
Địa chỉ: số 145/1 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt 
ĐT: 0903625590 


keệc 


TơntrBxrDr 
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Lê Thanh Đại 
Địa chỉ: 464 Hoàng Hoa Thảm, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 0913505402 


# 


Bùi Quang Đông 

Công ty cổ phần điêu khắc mỹ nghệ vàng bạc đá quý Quang Đông 
Địa chỉ : số 7, Khu phố cổ - Công vièn du lịch Thiên Đường Bảo Sơn, 
An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0912948425 
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Đoàn Giầu 
Địa chỉ, số 78 Lý Thường Kiệt, Di Linh, Lâm Đồng - ĐT :0976646379 


Hoàng Nam Hải 
Địa chỉ: 87A Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 0914372303 


BE» 


„re 
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Trần Quang Huy 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
ĐI: 0986166886 


Nguyễn Văn Khương 
Địa chỉ: số 436, 438 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: 0975298688 


Phạm Hữu Lợi 
Địa chỉ: Ngõ 1295, đường Giải Phóng, Hà Nội - ĐT: 0903215164 


Phạm Nhật Minh 
Công ty cổ phần Minh Đức 
Địa chỉ: số 104/C8, Tân Mai, Hà Nội - ĐT: 04 6614089 
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Phạm Tường Minh 
Ruby Plaza Floor 
Địa chỉ: số 44 phố Lê Ngọc Hân, Hà Nội - ĐT: 0913202254. 


Minh Phượng 
Địa chỉ: số 104 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 0979999969. 
[ rr 1 ` 


Đỗ Đức Quang 

Bảo tầng Địa chất Việt Nam 

Địa chỉ : số 6 phố Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 
ĐT :0912079692 


Phạm Kim Thoa 
Địa chỉ: số 116 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: 0913064533 


Phạm Quốc Thuận 
Địa chỉ: số 167 Lý Thường Kiệt, Di Linh, Lâm Đồng - ĐT: 0986663878 
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Bùi Hữu Thương 
Địa chỉ: số 115 Hùng Vương, thị trấn Chư 5ê, huyện Chư 5ê, tỉnh Gia Lai 
ĐT: 0987547239 


Phùng Quốc Tình 
Địa chỉ: số 46 đường ngoài vành khuyên, nam cầu Thăng Long, Hà Nội 
ĐT :0912791869 


Nguyễn Thọ Toàn 
Địa chỉ: số 52 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội - Đĩ: 0904037699. 
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Nguyễn Bích Việt 
Địa chỉ: sổ 81 phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 
ĐT:0983667855 


Phụ lụcA 

Thang độ cứng Mohs 

Thang đó cứng sử dụng trong Ngọc học vã Khoáng vật học được nhà 
khoảng vật học ngưỡi Đức Eriedrich Mohs đưa ra vào năm 1822. Ông 
đã chọn mười loại khoảng vật có độ cứng khác nhau, khá phỏ biến 


và dễ dang kiếm được với độ thuẫn khiết cao. Mười khoáng vật này 
được đánh số theo thú tự độ cứng tăng dẫn từ 1 đến 10: 


Tan Talc Mg:{Si.0::](0HÌ: 


Thạch cao 6ypsum  CaS0,ZH;0 


Calcite CaCD; 


Tluorit Tluorite CaF; 


5 Apatit Apatite  aj[P0,);F 


6 0cthoclas  0rthoclase - K[AlSi,0:] 


7 II Thạch anh Quartz SI0; 


8 Topaz Al;[Si0,][F,0H]; 
9 Carindon — Corundum — AlD: 
Kim cương Diamond  C 


Lưu ÿ rằng thang đô cứng Mohs lä thang do tương đối, không tuyển 
tính, nghĩa là hiệu độ cứng thực sự giữa hai khoảng vặt chuẩn liên 
tiếp không như nhau trên toàn thang. Ví dụ như hiệu độ cứng giữa 
corindon và kim cương lớn hon nhiêu so với hiệu độ cứng giữa taLc 
Vã corindon. 


Phụ lụcB 
Đá biểu tượng tháng sinh theo Dương lịch 


Tháng Giêng. Granat/Thạch di lồng 

Tháng Hai Thạch anh tím/Oric 
h Tháng Ba Aquamarin/Heliotrop 

Tháng Tư l Kim cương/Thach anh pha lê ' 
Tháng Năm Emera\d/Crysoprast) 

Tháng Sáu Alexandrit/Đá Mặt Trăng/Ngọc trai ] 
| Tháng Bảy ' Ruby/Carneliant) = 

Tháng Tám. Perldot/Sardonyx 

,Thăng Chín : Sardonic/Lapis Lazulit) 

Tháng Mười I 0pal/Tourmatin 

Tháng Mười một Topaz/Thạch anh vàng chanh 

Tháng Mười hai l TanZanití/Zircon/Biruza = 


+: (rysopras là biển thế máu xanh luc của Chalcedon. 

2 carmehan lã biển thể đa cam / đỏ súa Chalcedon. 

“1 1apis Lazuh la biển thế màu xanh tin của Lazanit, thưởng có lẫn các hạt pyrit màu. 
Vang lấp lãnh. 

#2 Tanzam‡ là biển thể xanh tím của Zorsit, được tìm tháy lân đầu tiên ở Tanzania vào 
năm 1967, 


140 


Phụ lụcC 


Đá biểu tượng tháng sinh theo cung hoàng đạo 


Cung Bảo Bình 
(20/01 đến 18/02) 


Cung Song Ngư 
(19/02 đến 20/3) 


GRANAT. 
Aquamarin/Thạch anh tím/Heiotrop 


|AMETHYST 


Đá Mặt Trăng/Thạch anh tím 


Cung Bạch Dương 
(21/3 đến 20/4) 
Cung Kim Ngưu 
(21/4 đến 20/5) 


HELIOTR0P 
Kim cương/0pa\ 


-_ |SAPHIR 


Emerald 


Cung Song Sinh 
(21/5 đến 20/6) 


MÃ NÃO 
Alexandrit/Thạch anh tím 


Cũng Cự Giải 
(21/6 đến 22/7) 


Cg Sư Tử ˆ 
(23/7 đến 23/8) 


Cung Xử Nữ 
(24/8 đến 22/9) 


Cung Thiên Binh 
(23/9 đến 23/10) 


EMERALD 


Ngọc trai/Ruby/Đá Mặt Trăng 


0NYX 
Peridot/Sardonic/Diamond 
CARNELIAN 
Sardonie/Saphir/Zircon/Mã nào 


_PERIDOT 


Saphir/0pa\/Ngọc bích 


Cung Thiên Ất 
(24/10 đến 22/11) 


Cung Nhân Mã ` 
(23/11 đến 20/12) 


Cung Ma Kết 
(21/12 đến 19/01) 


AQUAMARIN 
0pal/Topaz/Thạch anh vàng chanh/ 
Ngọc trai 


TOPAZ 


Biruza/Lapis Lazuli/Ônic 
RUBY 


Thạch anh tím/Granat/EmeraLd 
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Phụ lụcD 
'Đá dùng làm quà tặng kỷ niệm ngày cưới 


Kỷ niệm. Loại đá 
Lắn thứ nhất |_ Vàng/Ngọc trai nước ngọt 
Lẳn thú ? Granat/Thạch anh hỏng 
Lần thứ 3 Thạch anh pha lẻ 
lẩn thứ 4 Topaz lục/Thạch anh tím. 
Lần thứ 5 Saphir 
Lần thứ 6 Thạch anh tim/Granat 
Lân thứ 7 0nie 
Lân thứ 8 Tourmalin. 
Lần thứ 9 Lapis Lazuli/Ngọc mắt hồ. 
lần thứ 10 0nyx đen 
Lần thứ 11 Rematit/Biruza 
Làn thứ 12 Mã não 

[ tán thứ ta Thạch anh vàng chanh. 
Lần thứ 14 Mã não rêu. 
Lần thứ 15 Thạch anh pha lê 
lần thứ 16 Aquamarin/Peridot 

| tăn thứ 17 Thạch anh tím/Thạch anh vàng chanh 
Lần thứ 18 0paL 
Lân thứ 19 Aquamarin/Topaz 
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Emerald 


lân thứ 20 
Lần thứ 21 Tolit 
Lân thú 22 $pinel 
lân thứ 23 Topaz vàng/Sapphir 
Lần thứ 24 Tanzanit 
Lần thứ 25 Bạc 
Lần thứ 30 Ngọc trai/Kim cương 
Lân thứ 35 San hỗ 

| Lần thứ 40 Ruby 
Lân thứ 45 Saphir/Alexandrit 
Lần thứ 50 Vàng 
Lân thứ 55 Emerald/Alexandrit 
Lân thứ 60 Kim cương 
Lần thứ 65 Saphir sao 
Lân thứ 70 Kim cương và Patin 
Lân thứ 75 Kim cương. 
lần thứ 80 im cương và Ngọc trai 
lân thứ 85 Xim cương và Saphir 
Lân thứ 90. Kim cương và Emerald. 

¡ Lắn thứ 95 Kim cương và Rub 
tần thứ 100 


Kim cương 10 carat 
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SỔTAY _„ 
NGƯỜI CHƠI ĐÁ 


Trái đất được hình thành cách đây khoảng 
chừng 4,5 tỷ năm, trong khi đó con người 
mới chỉ xuất hiện vào khoảng 1 triệu năm 
về trước. Trong khoảng thời gian tồn tại 
và phát triển rất ngắn ngủi so với lịch sử 
Trái đất, con người, với sức sáng tạo thản 
kỳ của mình đã biến những hòn đá vô tri, 
vô giác trở nên có hồn, phục vụ cho cuộc 
sống vật chất và tỉnh thần của minh. 


Giá: 86.000đ 


